
QH với 

CB-VC
Đơn vị Vé máy bay Giá tour Tổng cộng

1 Lê Hoàng Quân 05.08.2008 con 2,850,000 1,380,000 4,230,000 7 tuổi

2 Lê Anh Khoa 24.09.2011 con 2,850,000 0 2,850,000 4 tuổi

3 Lê Ngọc Minh Uyên 28.05.2005 con THPT 2,850,000 1,380,000 4,230,000 10 tuổi

4 Lê Ngọc Minh Nghi 31.03.2009 con THPT 2,850,000 1,380,000 4,230,000 6 tuổi

5 Vũ Thị Thanh Trúc 08.03.1987 023913437 vợ
Nguyễn 

Minh 
Nhật THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 28 tuổi

6
Hoàng Lê 

Thanh
Trúc 27.11.2013 con

Lê Thị 

Thanh
Hà THPT 0 0 0 2 tuổi

7 Nguyễn Hữu Cung 31.12.1973 025372856 chồng THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 42 tuổi

8
Nguyễn Hữu 

Ngọc
Khang 22.10.2003 con THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 12 tuổi

9 Nguyễn Ngọc Linh 01.05.2008 con THPT 2,850,000 1,380,000 4,230,000 7 tuổi

Huệ

KHCB

DANH SÁCH NGƯỜI THÂN CB-VC TRƯỜNG THPT ĐÓNG TIỀN ĐI THAM QUAN, NGHỈ MÁT HÈ NĂM 2015

Địa điểm: ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC; Thời gian từ 20/7 đến 22/7/2015 (3 ngày 2 đêm)

Ghi 

chú
Stt

Quan hệ với CB-VC

Họ và tên CB-VC

Họ và tên 

Người thân CB-VC

 - Trẻ em dưới 2 tuổi: Miễn phí.

 - Từ 2 tuổi trở lên: 100 % phí vé máy bay.

Giá vé tour: 2.760.000 đồng/khách.

 - Trẻ em dưới 4 tuổi: Miễn phí.

 - Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: 50% giá vé tour = 1.380.000 đồng.

Kinh phí: 5.610.000 đồng/khách/người lớn/khứ hồi, bao gồm:

Giá vé máy bay: 2.850.000 đồng/khách/khứ hồi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

CMND

7,080,000

 - Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá vé tour = 2.760.000 dồng

Số tiền

Ký tên

Nguyễn Thị 

Bảo
Trân

8,460,000

15,450,000

Nguyễn Thị 

Ngọc
Trang

Nguyễn Thị 

Ngọc
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Ngày, 

tháng, 

năm sinh

CMND

Số tiền

Ký tên

10 Hoàng Tuấn Văn 09.11.1967 023185312 Chồng THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 48 tuổi

11 Hoàng Anh 28.01.2002 con THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 13 tuổi

12
Hoàng Võ 

Thủy
Tiên 26.09.2006 con THPT 2,850,000 1,380,000 4,230,000 9 tuổi

13
Nguyễn Phan 

Tú
Khuê 14.11.1997 025747897 con THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 18 tuổi

14
Nguyễn Phan 

Hoàng
Nhật 12.02.2004 con THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 11 tuổi

15
Nguyễn Trần 

Gia
Hưng 12.10.1997 025602590 con

Trần Anh 

Nga
My THPT 2,850,000 2,760,000 5,610,000 18 tuổi

39,900,000 28,980,000 68,880,000

Kính nhờ quý thầy, cô kiểm tra lại số tiền đóng, nếu có gì sai sót xin thầy, cô vui lòng báo lại với em để em chỉnh sửa.

Trân trọng cảm ơn./.

Võ Thị Thu Thủy

Phan Thị 

Mai
Hương

Thầy, cô đóng tiền cho người thân ở phòng Kế hoạch - Tài chính trong thời gian từ 10/6 đến 17/06/2015.

15,450,000

11,220,000

Tổng cộng: 


